
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

IETS HSK

1 Nguyễn Thùy An 30/04/2005 7.0 20/04/2023

2 Nguyễn Việt Quốc An 02/09/2005 7.0 07/02/2023

3 Lã Thị Phương Anh 24/10/2005 HSK3 18/03/2023

4 Nguyễn Huyền Anh 08/11/2005 HSK5 25/02/2023

5 Nguyễn Quốc Lâm Anh 04/03/2005 6.5 08/09/2022

6 Vũ Quỳnh Anh 10/11/2005 HSK5 12/03/2023

7 Nguyễn Khánh Chi 14/12/2005 5.5 29/03/2023

8 Trần Hồ Điệp 15/12/2005 7.0 10/04/2022

9 Lê Thị Huyền Diệu 10/03/2005 HSK4 21/08/2022

10 Nguyễn Lê Hiền Dịu 19/03/2005 HSK3 15/04/2023

11 Nguyễn Tiến Dũng 17/07/2005 6.0 27/04/2023

12 Nguyễn Ánh Dương 02/10/2005 6.5 18/02/2023

13 Phan Nguyễn Quỳnh Giang 02/10/2005 7.0 02/02/2023

14 Phan Thu Giang 06/09/2005 6.0 12/01/2023

15 Lê Thị Thu Hạ 04/06/2004 HSK3 15/04/2023

16 Hoàng Minh Hải 04/08/2005 6.5 30/03/2023

17 Hà Hoàng Nhã Hân 02/11/2005 6.0 08/12/2022

18 Phạm Thị Hằng 10/03/2005 HSK5 12/03/2023

19 Nguyễn Thúy Hiền 01/08/2005 HSK3 09/04/2023

20 Nguyễn Thúy Hiền 01/08/2005 HSK3 09/04/2023

21 Đỗ Minh Hiển 26/12/2005 5.5 24/04/2023

22 Lê Tiến Hiếu 08/01/2005 6.0 14/04/2023

23 Trần Minh Hiếu 09/07/2005 5.5 06/04/2022

24 Hà Kim Khánh 21/12/2005 6.5 31/01/2023

25 Lê Lương Vân Khánh 11/05/2005 6.0 04/02/2023

26 Nguyễn Đắc Minh Khoa 30/12/2005 6.0 08/09/2022

27 Nguyễn Thị Ngọc Khuê 09/11/2005 HSK4 15/04/2023

28 Phạm Tuế Lâm 09/02/2005 6.5 16/03/2023

29 Ngô Trang Linh 07/03/2005 7.5 27/03/2023

DANH SÁCH THÍ SINH NỘP CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ 
THAY THẾ ĐIỂM MÔN NGOẠI NGỮ
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30 Nguyễn Diệu Linh 06/09/2005 HSK4 21/08/2022

31 Nguyễn Diệu Linh 08/11/2004 HSK4 15/04/2023

32 Phạm Nguyễn Bảo Linh 31/03/2005 6.0 09/02/2022

33 Phạm Thị Khánh Linh 16/06/2005 HSK4 11/02/2023

34 Trần Thị Khánh Linh 03/06/2005 5.5 30/01/2023

35 Vũ Nguyễn Khánh Linh 21/09/2005 6.0 20/05/2023

36 Nguyễn Thị Xuân Ly 15/04/2005 HSK4 16/07/2022

37 Hồ Xuân Hoàng Minh 06/10/2005 7.0 22/02/2023

38 Lý Nhật Minh 04/05/2005 5.5 28/03/2023

39 Trần Anh Minh 08/02/2004 20/04/2023

40 Vũ Minh Ngọc 21/02/2005 6.5 29/04/2023

41 Đồng Tuấn Phong 21/08/2005 6.5 06/10/2022

42 Vũ Nam Phương 29/09/2005 6.0 12/02/2023

43 Lê Thị Quỳnh 10/09/2005 HSK3 09/04/2023

44 Nguyễn Như Quỳnh 21/10/2005 HSK3 09/04/2023

45 Đoàn Thị Thắm 18/11/2005 HSK5 12/03/2023

46 Nguyễn Thị Thảo 27/09/2005 HSK4 11/02/2023

47 Nguyễn Thị Minh Thảo 04/02/2005 6.5 13/05/2023

48 Vũ Phương Thảo 15/12/2005 6.0 23/02/2023

49 Nguyễn Cao Phúc Thiên 08/04/2005 5.5 15/04/2023

50 Nguyễn Thái Thịnh 10/09/2005 6.5 18/05/2023

51 Tạ Thu Thủy 29/07/2005 HSK4 18/03/2023

52 Nguyễn Thu Trang 15/11/2005 6.0 27/03/2023

53 Trần Linh Trang 12/10/2005 HSK4 09/04/2023

54 Trần Thị Quỳnh Trang 18/11/2005 5.5 11/08/2022

55 Vũ Lê Trang 01/06/2005 HSK3 25/02/2023

56 Lê Thị Kiều Trinh 30/11/2005 HSK4 12/03/2023

57 Phạm Thanh Trúc 02/02/2005 5.5 03/05/3023 Thiếu đơn đăng ký

Gửi BĐ cùng đăng ký học bạ. 
Không có phiếu đăng ký.

Không hợp lệ, chưa công 
chứng chứng chỉ

Không hợp lệ, chưa công 
chứng chứng chỉ


